
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THUẬN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 - CƠ SỞ 2 - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 -2023
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1 Lê Thanh Khuyên 30/12/2016 Nam Kinh Lê Tấn Phận 0937636236 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
2 Nguyễn Dương Thiên Ân 23/02/2016 Nam Kinh Nguyễn Phú Khá 0905513330 Tiếng Anh tăng cường
3 Trần Tấn Hoàng 17/03/2016 Nam Kinh Trần Tấn Phát 0789714494 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
4 Nguyễn Phước Đại 01/03/2016 Nam Kinh Nguyễn Phước Lợi 0773937143 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
5 Võ Đặng Yến Vi 26/01/2016 Nữ Kinh Võ Văn Sang 0979636425 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
6 Đỗ Nguyễn Danh Long 27/05/2016 Nam Kinh Đỗ Ngọc Toàn 0773007256 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
7 Trương Gia Vy 23/06/2016 Nữ Kinh Trương Thùy Dung 0785509189 Tiếng Anh tăng cường
8 Huỳnh Phúc An 22/04/2016 Nam Kinh Huỳnh Minh Luận 0909717861 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
9 Nguyễn Minh Nhật 18/01/2016 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tuấn 0388203403 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
10 Trần Đăng Khoa 11/09/2016 Nam Kinh Trần Minh Chiến 0353163767 Tiếng Anh tăng cường
11 Trần Phương Vy 21/04/2016 Nữ Kinh Trần Bá Trình 0336969995 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
12 Trần Minh Khôi 20/09/2016 Nam Kinh Trần Văn Đông 0362454515 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
13 Châu Hoàng Thảo Phương 18/01/2016 Nữ Kinh Châu Hoàng Tâm 0909609553 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
14 Bùi Huỳnh Hà My 03/09/2016 Nữ Kinh Bùi Tiến Toàn 0347689793 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
15 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 21/01/2016 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tâm 0983400797 Tiếng Anh tăng cường
16 Phạm Mỹ Kỳ 27/06/2015 Nữ Kinh Phạm Thị Ánh Hoa 0909427116 Tiếng Anh tăng cường
17 Đào Quốc Bảo 08/05/2016 Nam Kinh Đào Duy Khánh 0372019803 Tiếng Anh tăng cường
18 Đinh Gia Hạo 11/06/2016 Nam Kinh Đinh Văn Hùng 0983400797 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
19 Nguyễn Hoàng Anh Thư 04/02/2016 Nữ Kinh Nguyễn Thành Tân 0903369548 Tiếng Anh tăng cường
20 Đỗ Trần Bảo Ngọc 13/04/2016 Nữ Kinh Đỗ Tấn Nhanh 0972167973 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
21 Đặng Hoài Bảo 02/08/2016 Nam Kinh Đặng Công Toàn 0776947686 Tiếng Anh tăng cường



STT HỌ TÊN NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC HỌ TÊN CHA/MẸ SĐT CHƯƠNG TRÌNH HỌC

22 Phùng Hoàng Thùy Linh 06/03/2016 Nữ Kinh Phùng Viết Trí 0393693713 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
23 Mã Thiên Lộc 30/04/2016 Nam Kinh Mã Huỳnh Bỉnh Văn 0814308147 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
24 Đồng Chí Thanh 19/04/2016 Nam Kinh Đổng Thanh Liêm 0339721113 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
25 Phạm Thị Kim Ngọc 08/11/2016 Nữ Kinh Phạm Văn Tấn 0934541475 Tiếng Anh tăng cường
26 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 01/08/2016 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Anh 0334459974 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
27 Trần Minh Quân 11/08/2016 Nam Kinh Trần Thái Học 0902562339 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
28 Trần Hoài Gia Bảo 23/11/2016 Nam Kinh Trần Hoài Lạc 0352562639 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
29 Nguyễn Duy Việt 16/11/2016 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Giang Vũ 0343416636 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
30 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/06/2016 Nam Kinh Nguyễn Văn Thời 0976900988 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
31 Văn Nguyễn Gia Linh 24/03/2016 Nữ Kinh Văn Ngọc Hòa 0975123134 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
32 Châu Thanh Thảo 01/01/2016 Nữ Kinh Châu Vĩnh Thuấn 0978879225 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
33 Hà Đức Anh 28/01/2016 Nam Kinh Hà Đình Hoan 0919609678 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
34 Huỳnh Thanh Hậu 03/01/2016 Nam Kinh Huỳnh Thanh Nhân 0836056239 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
35 Trần Nguyễn Thùy Anh 04/11/2016 Nữ Kinh Trần Thanh Phong 0327947739 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
36 Nguyễn Mai Phước Thiện 07/03/2016 Nam Kinh Nguyễn Thanh Phước 0346265848 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
37 Nguyễn Tấn Hoài Long 28/01/2016 Nam Kinh Nguyễn Tấn Lợi 0938924553 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
38 Võ Long Gia Phúc 25/02/2016 Nam Kinh Võ Thị Thanh Trúc 0789630013 Tiếng Anh tăng cường
39 Phạm Võ Phương Quỳnh 07/09/2016 Nữ Kinh Phạm Tuấn Được 0916211788 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
40 Nguyễn Ngọc Lan Khuê 07/10/2016 Nữ Kinh Nguyễn duy kha 0778723839 Tiếng Anh tăng cường
41 Vi Nguyễn Bảo 19/08/2016 Nam Kinh Vi Văn Hưng 0978499061 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
42 Hồ Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 30/09/2016 Nữ Kinh Hồ Văn Xa 0943815573 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
43 Đặng Trúc Quỳnh 23/12/2016 Nữ Kinh Đặng Công Trúc 0369477713 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
44 Ngô Hoàng Quân 11/09/2016 Nam Kinh Ngô Đức Vinh 0918766122 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
45 Huỳnh Đặng Bá Thanh 17/07/2016 Nam Kinh Huỳnh Văn Sửu 0829956992 Tiếng Anh tăng cường
46 Danh Minh Đăng 09/10/2016 Nam Kinh Danh Minh Hải 0366703286 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
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47 Nguyễn Ánh Kim 19/05/2016 Nữ Kinh Nguyễn Trường Vinh 0929333979 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
48 Nguyễn Thu Hiền 03/05/2016 Nữ Kinh Nguyễn Huy Toàn 0907251874 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
49 Huỳnh Khả Ngân 14/10/2016 Nữ Hoa Huỳnh Thuận Phong 0777738966 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
50 Nguyễn Hữu Cát Linh 07/11/2016 Nam Kinh Nguyễn Khắc Thanh Huy 0937306416 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
51 Nguyễn Phạm Hải An 11/06/2016 Nữ Kinh Nguyễn Vĩnh Nghi 0909314273 Tiếng Anh tăng cường
52 Văn Bảo Uyên 12/05/2016 Nữ Kinh Văn Thanh Liêm 0765182797 Tiếng Anh tăng cường
53 Trương Hoàng Thiên Ân 24/03/2016 Nam Kinh Trương Ngọc Bảo Trân 0397843810 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
54 Từ Minh Khải 29/04/2016 Nam Kinh Từ Huy 0964964509 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
55 Hồ Nguyễn Phúc Hưng 24/07/2016 Nam Kinh Hồ Văn Hùng 0902505741 Tiếng Anh tăng cường
56 Tô Hoàng Khánh Ngọc 08/03/2016 Nữ Kinh Tô Thanh Tùng 0903679347 Tiếng Anh tăng cường
57 Ngô Hoàng Lâm 30/07/2016 Nam Kinh Ngô Quang Vinh 0988906399 Tiếng Anh tăng cường
58 Hoàng Gia Linh 07/10/2016 Nữ Kinh Hoàng Đình Khiên 0901180887 Tiếng Anh tăng cường
59 Trần Nguyễn Hải Triều 30/10/2016 Nam Kinh Trần Mạnh Dũng 0342098969 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
60 Trần Ngọc Minh Anh 23/02/2016 Nữ Kinh Trần Mạnh Thắng 0938959735 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
61 Lê Văn Lộc 24/08/2016 Nam Kinh Lê Văn Tường 0913811517 Tiếng Anh tăng cường
62 Nguyễn Trần Đại Tướng 27/02/2016 Nam Kinh Nguyễn Trung Nghĩa 0372997608 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
63 Lê Hải Đăng 05/06/2016 Nam Kinh Lê Huy 0362495419 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
64 Nguyễn Khánh Ngọc 15/10/2016 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Toản 0906847778 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
65 Nguyễn Võ Hòa Bình 23/07/2016 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Hòa 0902669340 Tiếng Anh tăng cường
66 Phạm Nhã Anh 18/01/2016 Nữ Kinh Phạm Lê Hoài Thanh 0909790460 Tiếng Anh tăng cường
67 Dương Nguyễn Bảo Hân 05/12/2016 Nữ Kinh Dương Phụng Quân 0937486288 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
68 Trần Gia Minh 09/09/2016 Nam Kinh Trần Thanh Liêm 0938083184 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
69 Nguyễn Trọng Phúc 18/11/2016 Nam Kinh Nguyễn Thanh Hoàng 0937611833 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
70 Lê Nhật Huy 06/04/2016 Nam Kinh Lê Văn Bằng 0907548386 Tiếng Anh tăng cường
71 Trần Ngọc Minh Anh 10/10/2016 Nữ Kinh Trần Bá Phúc 0902977962 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
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72 Huỳnh Bảo Trực 13/03/2016 Nam Kinh Huỳnh Bảo Triều 0921928216 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
73 Tằng Minh Thắng 08/04/2016 Nam Hoa Tằng Sồng Nìn 0966956309 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
74 Đỗ Tuấn Thông 07/10/2016 Nam Kinh Đỗ Anh Phụng 0903080911 Tiếng Anh tăng cường
75 Vũ Ngọc Gia Hân 14/02/2016 Nữ Kinh Vũ Kiều Hưng 0902722755 Tiếng Anh tăng cường
76 Ngô Minh Đức 08/08/2016 Nam Kinh Ngô Xuân Tài 0965077907 Tiếng Anh tăng cường
77 Phạm Nguyễn Phương Vi 01/05/2016 Nữ Kinh Phạm Văn Thanh 0908676640 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
78 Nguyễn Bảo Anh 08/12/2016 Nữ Kinh Nguyễn Thị Vũ Phương 0769818650 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
79 Lê Gia Huy 28/04/2016 Nam Kinh Lê Kim Nhân 0969814324 Tiếng Anh tăng cường
80 Hồ Ngọc Quý 04/05/2016 Nam Kinh Hồ Vũ Phương 0937172422 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
81 Lê Võ Tường Nguyên 09/02/2016 Nam Kinh Lê Nhật Tường 0918272989 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
82 Lê Huyền Ánh 29/08/2016 Nữ Kinh Lê Văn Vui 0917477588 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
83 Đặng Trung Hậu 15/09/2016 Nam Kinh Đặng Văn Thái 0902997673 Tiếng Anh tăng cường
84 Phạm Ban Mai 08/04/2016 Nữ Kinh Phạm Văn Kim 0986514566 Tiếng Anh tăng cường
85 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/03/2016 Nữ Kinh Nguyễn Thái Bi 0383795908 Tiếng Anh tăng cường
86 Lý Thi Ngân 09/08/2016 Nữ Kinh Lý Minh Cảnh 0909235449 Tiếng Anh tăng cường
87 Nguyễn Ngô Bảo Yến 08/01/2016 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khoa 0376762708 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
88 Trần Lê Thùy Chi 28/10/2016 Nữ Kinh Trần Ngọc Cương 0989270845 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
89 Võ Ngọc Hoàng Yến 18/01/2016 Nữ Kinh Võ Chí Long 0395166114 Tiếng Anh tăng cường
90 Nguyễn Gia Huy 01/01/2016 Nam Kinh Nguyễn Văn Nghĩa 0793855539 Tiếng Anh tăng cường
91 Nguyễn Như Ngọc 24/12/2015 Nữ Kinh Nguyễn Văn Minh 0902933413 Tiếng Anh tăng cường
92 Phan Nguyễn Bảo Ngân 04/05/2016 Nữ Kinh Phan Hoàng Anh 0797999159 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
93 Bùi Ngọc Tường Vy 23/01/2016 Nữ Kinh Bùi Văn Út Mót 0347097778 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
94 Ngô Ngọc Bảo Anh 11/10/2015 Nữ Kinh Ngô Đức Tuấn 0907363406 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
95 Lê Thanh Khiêm 30/12/2016 Nam Kinh Lê Tấn Phận 0937636236 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
96 Nguyễn Ngọc Thảo Vi 27/06/2016 Nữ Kinh Nguyễn Tuấn Anh 0978808887 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
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97 Đặng Minh Đạt 10/11/2016 Nam Kinh Đặng Văn vũ 0907578329 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
98 Mai Phương Thúy 25/11/2016 Nữ Kinh Mai Văn Nhuận 0938535313 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
99 Nguyễn Duy Khánh 10/06/2016 Nam Kinh Nguyễn Duy Khoa 0975123134 Tiếng Anh tăng cường
100 Nguyễn Minh Quang 25/11/2016 Nam Kinh Nguyễn Vũ Trọng Tường 0824690986 Tiếng Anh tăng cường
101 Mai Ngọc Thư 06/06/2016 Nữ Kinh Mai Xuân Bồng 0907224772 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
102 Ngô Thành Chương 16/03/2016 Nam Kinh Ngô Văn Thành 0902361514 Tiếng Anh tăng cường
103 Lê Ngọc Thiên Thanh 27/04/2016 Nữ Kinh Lê Ngọc Phương 0919336067 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
104 Huỳnh Hồng Yến 30/09/2016 Nữ Kinh Huỳnh Thanh Tâm 0902615860 Tiếng Anh tăng cường
105 Lê Thành Đạt 07/04/2016 Nam Kinh Lê Thanh Nhàn 0937333283 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
106 Trương Lâm Trọng Nghĩa 24/06/2016 Nam Kinh Trương Công Tín 0974897957 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
107 Nguyễn Anh Thông 31/12/2016 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tùng 0708575307 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
108 Nông Nguyễn Thiên Đức 28/01/2016 Nam Kinh Nông Văn Việt 0854666420 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
109 Trương Khả Di 04/01/2016 Nữ Kinh Trương Lê Phương Quỳnh 0933520976 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
110 Nguyễn Quốc Hưng 09/02/2016 Nam Kinh Nguyễn Hữu Trung 0903816140 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
111 Bùi Thị Trà My 21/10/2016 Nữ Kinh Bùi Văn Đức 0364146900 Tiếng Anh tăng cường
112 Lữ Gia Huy 14/02/2016 Nam Kinh Lữ Văn Hưng 0382030081 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
113 Trần Hoàng Tú 17/12/2016 Nam Kinh Trần Trung Hiếu 0905895939 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
114 Phan Minh Đạt 18/06/2016 Nam Kinh Phan Hiếu Nghĩa 0972834506 Tiếng Anh tăng cường
115 Thái Bảo Anh Khôi 18/07/2016 Nam Kinh Thái Hoàng Giang 0973766755 Tiếng Anh tăng cường
116 Nguyễn Đình Quang Anh 18/06/2016 Nam Kinh Nguyễn Đình Đức 0707347787 Tiếng Anh tăng cường
117 Nguyễn Minh Trí 18/06/2016 Nam Kinh Nguyễn Phùng Anh 0789993947 Tiếng Anh tăng cường
118 Nguyễn Hải Băng 17/05/2016 Nữ Kinh Nguyễn Minh Hải 0903329842 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
119 Phan Ngọc Quỳnh Lam 27/04/2016 Nữ Kinh Phan Thanh Tuấn 0764398206 Tiếng Anh tăng cường
120 Âu Tâm Như 22/09/2016 Nữ Hoa Âu Chuyển Tường 0764136363 Tiếng Anh tăng cường
121 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 16/07/2016 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Tấn Thoại 0935578856 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
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122 Nguyễn Minh Khánh 30/06/2016 Nam Kinh Nguyễn Thanh Trúc 0909059884 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
123 Đặng Nguyên Đăng Khoa 23/05/2016 Nam Kinh Đặng Hữu Dinh 0907165618 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
124 Phạm Phương Linh 28/03/2016 Nữ Kinh Phan Văn Long 0933731353 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
125 Nguyễn Thị Uyên Nhi 24/07/2016 Nữ Kinh Nguyễn Kế Trung 0962214816 Tiếng Anh tăng cường
126 Hồ Thị Tâm Như 26/05/2016 Nữ Kinh Hồ Tấn Huy 0938041151 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
127 Nguyễn Ngọc Ánh Như 01/10/2016 Nữ Kinh Nguyễn Đức Hiền 0934277888 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
128 Nguyễn Nhật Quang 15/01/2016 Nam Kinh Nguyễn Hữu Mạnh 0987603947 Tiếng Anh tăng cường
129 Nguyễn Công Tâm 04/09/2016 Nam Kinh Nguyễn Công Trạng 0974276721 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
130 Trần Nguyễn Trọng Nhân 03/04/2016 Nam Kinh Trần Huỳnh Hiếu 0767762181 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
131 Dương Thúy Vy 16/02/2016 Nữ Kinh Dương Công Trứ 0836699661 Tiếng Anh tăng cường
132 Phan Mai Phương 04/05/2016 Nữ Kinh Phan Thiện Lục 0986083353 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
133 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/12/2016 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Cường 0987171009 Tiếng Anh tăng cường
134 Nguyễn Đức Hưng 13/04/2016 Nam Kinh Nguyễn Thành Hiệp 0848882357 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
135 Nguyễn Ngọc Tố Như 23/08/2016 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Dũng 0933962241 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
136 Huỳnh Công Vinh 02/08/2016 Nam Kinh Huỳnh Công Khanh 0705368788 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
137 Huỳnh Linh Đan 01/11/2016 Nữ Kinh Huỳnh Văn Linh Kiên 0378324604 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
138 Dương Gia Huy 23/01/2016 Nam Kinh Dương Hải Triều 0907234640 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
139 Nguyễn Ngọc Khánh Chi 12/11/2016 Nữ Kinh Nguyễn Duy Tuấn 0937965566 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa
140 Nguyễn Lam Quỳnh 13/12/2016 Nam Kinh Nguyễn Văn Thừa 0909161379 Tiếng Anh thực nghệm Toán - Khoa

HIỆU TRƯỞNG

          (Đã kí và đóng mộc)

Lê Quân


